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	TUẦN 1+3
	TUẦN 2+4

	THỨ
	BỮA SÁNG
	BỮA CHIỀU
	THỨ
	BỮA SÁNG
	BỮA CHIỀU

	2
	Cơm tẻ

Trứng cút, thịt lợn kho nước cốt dừa
	NT
	PC: Sữa bột
CC: Cháo vịt đậu xanh
	2
	Cơm tẻ
Thịt gà, lợn om nấm hương
	NT


	PC: Sữa bột  

CC: Cháo tôm, thịt bí đỏ

	
	Canh rau lang nấu ngao
	MG: Cháo vịt đậu xanh - Sữa bột
	
	Canh ngao nấu chua thả giá
	MG: Cháo tôm, thịt bí đỏ  - Sữa bột 

	3
	Cơm tẻ

Thịt bò, thịt lợn hầm bí đỏ
	NT
	PC:  Sữa bột
CC: Bún ngan
	3
	Cơm tẻ

Trứng cút, thịt lợn sốt hành nấm
	NT
	PC: Sữa bột 
CC: Mỳ bò rau thơm

	
	Canh rau thập cẩm nấu thịt
	MG:   Bún ngan  - Sữa bột
	
	Canh rau thập cẩm nấu thịt
	MG: Mỳ bò rau thơm - Sữa bột 

	4
	Cơm tẻ

Thịt gà, lợn hầm củ quả rắc vừng
	NT
	PC:  Sữa bột
CC: Mỳ bò sốt vang
	4
	 Cơm tẻ

Thịt bò, thịt lợn sốt vang
	NT
	PC: Sữa bột 
CC: Bún vịt hành răm

	
	Canh bí xanh nấu tôm, thịt
	MG: Mỳ bò sốt vang - Sữa bột
	
	Canh cua đồng nấu chua thả đậu, giá
	MG:  Bún vịt hành răm - Sữa bột

	5
	Cơm tẻ

Thịt lợn sốt đậu hũ non
Su su, cà rốt xào thịt lợn
	NT
	PC: Sữa bột
CC: Cháo trai hành răm
	5


	Cơm tẻ

Cá trắm, thịt lợn sốt ngũ liễu

Rau cải thảo xào thịt
	NT
	PC: Sữa bột 
CC: Cháo chim câu đậu xanh 

	
	Canh bí ngô nấu đỗ xanh
	MG: Cháo trai hành răm - Sữa bột
	
	Canh rau mồng tơi nấu thịt
	MG: Cháo chim câu đậu xanh - Sữa bột

	6
	Cơm tẻ

Cá, thịt lợn kho riềng sả
	NT
	PC: Sữa bột
CC: Cơm tẻ - Thịt gà rim mắm
Canh rau lang nấu thịt
	6
	Cơm tẻ

Tôm, thịt lợn sốt đậu hũ non
	NT
	PC: Sữa bột  

CC: Cơm tẻ - Ngan cháy tỏi 
Canh rau cải nấu thịt

	
	Canh rau cải canh nấu lạc
	MG:  Mỳ gà nấm hương  - Sữa bột
	
	Canh rau ngót nhật nấu thịt
	MG: Miến ngan - Sữa bột

	7
	Cơm tẻ

Đậu, thịt lợn sốt cà chua
	NT
	PC:  Sữa bột 
CC:  Bún riêu thịt lợn
	7


	Cơm tẻ

Trứng, thịt lợn hấp vân
	NT
	PC: Sữa bột 
CC: Cháo thịt lợn củ quả

	
	Canh rau lang nấu thịt 
	MG: Bún riêu thịt lợn - Sữa bột 
	
	Canh rau lang nấu thịt 
	Canh rau ngót nhật nấu thịt


